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BÁO CÁO

Kết quả công tác xét xử  và thi hành án hình sự năm 2014

 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015

 (Trình tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII)

Năm 2014 tội phạm và các tranh chấp xảy ra có nhiều diễn biến phức tạp, số lượng các vụ án thụ lý giải quyết tăng hơn so với năm 2013. Thẩm quyền của Tòa án được mở rộng ở một số lĩnh vực về giải quyết tranh chấp đất đai, áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và TAND tối cao;  Sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng theo thẩm quyền, Hệ thống Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên đã khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành tốt công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự và công tác khác. Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 tại kỳ họp như sau: 

Phần thứ nhất

Kết quả giải quyết, xét xử các loại vụ án, 

thi hành án hình sự và các công tác khác

(Số liệu tính từ ngày 01/11/2013 -> 31/10/2014)

1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án:

Hệ thống Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên thụ lý tổng số 1.817 vụ, việc các loại (án sơ thẩm là 1.727 vụ, việc; án phúc thẩm là 86 vụ, việc; án giám đốc thẩm là 04 vụ). So với cùng kỳ năm 2013 tăng 209 vụ, việc (1.817/1.608 vụ).

 Đã giải quyết, xét xử 1.612 vụ, việc (1.518 vụ, việc sơ thẩm; 80 vụ, việc phúc thẩm và 04 vụ giám đốc thẩm) đạt tỷ lệ 88,7%; Còn 205 vụ, việc đang giải quyết trong thời hạn quy định. 

1.1. Công tác xét xử án hình sự: 

* Án sơ thẩm:

+ Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 871 vụ với 1.269 bị cáo; So với cùng kỳ năm 2013 giảm 10 vụ, tăng 62 bị cáo (881 vụ với 1.207 bị cáo) đã giải quyết, xét xử  822 vụ với 1.203 bị cáo, đạt tỉ lệ 94,4%; Còn 49 vụ đang giải quyết trong hạn luật định.  

 - TAND tỉnh thụ lý 95 vụ với 200 bị cáo; So với năm 2013 giảm 14 vụ, giảm 30 bị cáo (thụ lý 109 vụ với 230 bị cáo) đã giải quyết, xét xử 90 vụ với 188 bị cáo, đạt tỉ lệ 94,7%. 

 - TAND cấp huyện thụ lý 776 vụ với 1.069 bị cáo; So với năm 2013 tăng 04 vụ, tăng 92 bị cáo (thụ lý 772 vụ với 977 bị cáo) đã giải quyết, xét xử 732 vụ với 1.015 bị cáo, đạt tỉ lệ 94,3%.

* Án phúc thẩm:
Thụ lý và giải quyết, xét xử 37/37 vụ với 69 bị cáo, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 9 vụ (37/46 vụ);  Kết quả giải quyết: đình chỉ xét xử phúc thẩm 17 vụ với 20 bị cáo, do bị cáo rút đơn kháng cáo; xét xử 20 vụ, 49 bị cáo (Giữ nguyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo; sửa bản án sơ thẩm 35 bị cáo).

Để tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, góp phần ngăn ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm ở các địa bàn và chương trình cao điểm phòng chống tội phạm, hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp cùng các cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức 119 phiên toà xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án vụ án hình sự (Toà án tỉnh 10 vụ; Toà án cấp huyện 109 vụ). 

1.2. Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự: 

Toàn tỉnh thụ lý 180 vụ, so với năm 2013 tăng 23 vụ (180/157 vụ) đã giải quyết, xét xử 164 vụ đạt 91,1%; đang giải quyết 16 vụ trong hạn luật định. 

+ Vụ, việc sơ thẩm: Thụ lý 154 vụ, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 11 vụ (154/143 vụ), đã giải quyết 143 vụ, đạt 92,9%.

+ Vụ, việc phúc thẩm: 

Thụ lý 25 vụ, so với cùng kỳ năm 2013 tăng 11 vụ (25/14 vụ) đã giải quyết 20 vụ, đạt 80%; đang giải quyết 05 vụ trong hạn luật định. 

Kết quả xét xử phúc thẩm: sửa án sơ thẩm 5 vụ, giữ nguyên án sơ thẩm 10 vụ; hủy 4 vụ do lỗi chủ quan và hủy 01 vụ do có tình tiết mới.

1.3. Công tác giải quyết vụ, việc hôn nhân và gia đình:

Toàn tỉnh thụ lý 634 vụ, so với năm 2013 tăng 58 vụ (634/576 vụ) đã giải quyết, xét xử  558 vụ, đạt 88%; đang giải quyết 76 vụ trong hạn luật định. 

+ Vụ, việc  sơ thẩm: 

 Thụ lý 618 vụ, so với năm 2013 tăng 49 vụ (618/569 vụ) đã giải quyết, xét xử 543 vụ, đạt tỷ lệ 87,9%; Đang giải quyết 75 vụ trong hạn luật định.

+ Vụ, việc phúc thẩm:

Thụ lý 15 vụ, so với năm 2013 tăng 08 vụ (15/7 vụ) đã giải quyết 14 vụ, đạt 93%; đang giải quyết 01 vụ trong hạn luật định.

Kết quả xét xử phúc thẩm: đình chỉ 03 vụ, sửa án sơ thẩm 02 vụ, giữ nguyên án sơ thẩm 06 vụ, hủy 3 vụ.

1.4. Công tác giải quyết, xét xử án Hành chính; Kinh tế; Lao động:

* Án kinh doanh thương mại:

+ Án sơ thẩm: Thụ lý 04 vụ, đã giải quyết 03 vụ, đạt 75%; đang giải quyết: 01vụ trong thời hạn luật định.

+ Án phúc thẩm: Thụ lý và giải quyết 01/01 vụ, đạt 100%.

* Án hành chính:

+ Án sơ thẩm thụ lý và giải quyết 7/7 vụ. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 06 vụ (7/13 vụ). 

+ Án phúc thẩm thụ lý và giải quyết, xét xử 8/8 vụ đạt 100%.

Kết quả giải quyết: Giữ nguyên án sơ thẩm 06 vụ; sửa án sơ thẩm 01 vụ; hủy án do có tình tiết mới 01 vụ.

* Áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Thụ lý và xét xử 10/10 vụ việc.

1.5. Đánh giá chung về công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án:

Trong năm tổng số án thụ lý tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc đều đảm bảo đúng thời hạn luật định, không có vụ án nào để quá hạn. Tòa án nhân dân hai cấp đã khắc phục triệt để việc ban hành các bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, khó thi hành. 

Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và các vụ án đồng phạm có nhiều đối tượng tham gia tăng. Trong năm 2014, các loại tội phạm về ma túy đã được giải quyết, xét xử là 535/559 vụ với 683/727 bị cáo chiếm tỷ lệ 64,2% tổng số án thụ lý; tính chất các vụ án về ma túy ngày càng phức tạp, trọng lượng ma túy lớn. Điển hình như vụ án Đặng Thị Chanh và đồng phạm “mua bán trái phép chất ma túy” với trọng lượng là 45.795,27 gram hêrôin. Vụ án Vì Thị Sen và đồng phạm “mua bán trái phép chất ma túy” với trọng lượng là 103.515,53 gram hêrôin… 

Các tội phạm về xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm sở hữu; xâm phạm tính mạng, sức khoe, danh dự nhân phẩm của con người… so với năm 2013 tăng (tội trộm cắp tài sản tăng 18 vụ với 17 bị cáo); Các tội mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; Hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em tăng. Án tham nhũng xét xử 01 vụ 01 bị cáo.

Các vụ án hình sự đều được giải quyết, xét xử đúng quy định của pháp luật, không kết án oan người không phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, các phiên tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ đúng pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Tòa án nhân dân tối cao, xét xử kịp thời các vụ án về tội phạm: Ma tuý, mua bán ngườì, xâm phạm sở hữu... phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị địa phương. Hội đồng xét xử kết tội và quyết định hình phạt đối với các bị cáo đều căn cứ vào các chứng cứ được thẩm tra toàn diện, công khai tại phiên tòa. Khi xem xét quyết định hình phạt đảm bảo đúng chính sách pháp luật hình sự của Nhà nước, nghiêm trị những người chủ mưu, cầm đầu. Năm 2014, TAND tỉnh đã tuyên phạt “Tử hình” 14 bị cáo trong đó có 13 bị cáo phạm tội về ma túy,  “Tù chung thân” 21 bị cáo và từ (15 đến 20) năm tù là 67 bị cáo.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự; hôn nhân và gia đình; hành chính; kinh doanh thương mại; lao động, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thời hạn xét xử, không có án tồn đọng quá hạn. 

2. Công tác kiểm tra giám đốc án và thi hành án hình sự.

2.1.  Công tác kiểm tra, giám đốc án:

Tất cả các quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật đều được kiểm tra trong thời hạn giám đốc, đã tiến hành kiểm tra 1.214  bản án, quyết định các loại án (Hình sự, Tranh chấp dân sự, Hôn nhân và gia đình, án Kinh doanh thương mại; án lao động) và 1.039 hồ sơ Thi hành án hình sự; 18 hồ sơ hoãn thi hành án; 12 hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách thi hành án treo và giảm thời gian cải tạo không giam giữ; 113 hồ sơ xét miễn giảm tiền phạt, tiền án phí = 672.733.058 đồng. 

Công tác kiểm tra kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót trong công tác xét xử, không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật công vụ của Hệ thống Tòa án nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Qua đơn khiếu nại giám đốc, công tác kiểm tra của Tòa án và giám sát của Viện kiểm sát đã kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm 04 vụ (2 vụ án hình sự, 01 vụ án hôn nhân và gia đình, 01 vụ án dân sự).

2.2. Công tác thi hành án hình sự:

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 1.199/1.199 người bị kết án đã có hiệu lực pháp luật (cấp tỉnh 151, cấp huyện 1.048); Xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù 3 đợt cho 650 phạm nhân, trong đó xét giảm một phần hình phạt tù cho 536 phạm nhân; giảm hết thời hạn tù cho 113 phạm nhân. Việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, xóa án tích... cho các bị án đều thực hiện theo đúng quy định. 

 3. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo:

 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận 66 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trong đó;

   + 38 đơn kiến nghị, phản ánh;

   + 25 đơn khiếu nại;

   - 01 đơn khiếu nại về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đã xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, sau khi giải quyết đơn không có khiếu nại tiếp theo.

   - 24 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết. Tòa án đã làm các thủ tục chuyển đơn và hướng dẫn cho công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

   + 03 Đơn tố cáo đều không thuộc thẩm quyền giải quyết, Tòa án đã làm thủ tục chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

4. Công tác Hội thẩm nhân dân.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các Đoàn Hội thẩm duy trì hoạt động; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước đối với Hội thẩm. Trong năm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức hai lớp tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm Tòa án nhân dân toàn tỉnh giúp Hội thẩm cập nhật, bổ sung thêm các văn bản pháp luật mới ban hành; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, giải quyết các tình huống phát sinh tại phiên tòa... đáp ứng tốt nhiệm vụ xét xử; trang cấp các văn bản pháp luật mới ban hành cho Hội thẩm nhân dân toàn tỉnh. Tất cả các Hội thẩm nhân dân đều được TAND hai cấp mời tham gia xét xử, khi xét xử luôn đảm bảo nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 
5. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành.

Ban cán sự Đảng, Toà án nhân dân tỉnh thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho tất cả công chức, xây dựng đội ngũ công chức vừa có trình độ chuyên môn, chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật, không để các vụ việc tiêu cực trong công tác xét xử, lãng phí, tham nhũng xảy ra. Việc đề bạt bổ nhiệm, chuyển ngạch công chức, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, tuyển dụng đúng theo phân cấp quản lý cán bộ của Toà án nhân dân tối cao; thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với khả năng và năng lực đảm bảo đúng thẩm quyền, dân chủ và công khai, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cục bộ, tiêu cực trong công tác cán bộ.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác toàn diện với nước ngoài nói chung và tăng cường hợp tác Quốc tế về tư pháp trong hệ thống Tòa án nhân dân. Năm 2014, Tòa án tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Hội đàm lần thứ hai với Tòa án nhân dân tỉnh Phong Sa Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tham mưu cho tỉnh đào tạo tiếng Việt cho 02 công chức Tòa án nhân dân tỉnh Phong Sa Ly, Luông Phra Băng.

Tham mưu cho tỉnh ủy triển khai, thực hiện Kết luận của Bộ chính trị, Kế hoạch của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tiếp tục thực hiện nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phần thứ hai

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh Điện Biên và kỷ niệm 70 năm thành lập Tòa án nhân dân; là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 trọng tâm của Tòa án nhân dân là thực hiện quyền xét xử và quyền tư pháp. Triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 như sau:

1. Triển khai, học tập và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Xây dựng hệ thống Tòa án thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện nói và làm theo cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; Tích cực thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của công chức, đảng viên; trước hết là công chức lãnh đạo, quản lý, có chức danh tư pháp ở các cấp Tòa án.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu không để án tồn đọng quá hạn, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo tranh tụng tại phiên tòa công khai, dân chủ theo nghị quyết 08/TW; Đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng. Giảm mức thấp nhất tỷ lệ án bị huỷ, bị sửa do lỗi chủ quan của các Thẩm phán. Áp dụng hình phạt, các trường hợp cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đúng pháp luật.
3. Tất cả các Bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với những người bị kết án phải ra quyết định thi hành án hình sự, các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hình sự đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Phối hợp với Viện kiểm sát, Trại giam, Thi hành án hình sự, Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật thi hành án hình sự.

4. Tăng cường và nâng cao công tác kiểm tra, giám đốc án và các mặt công tác khác của Toà án nhân dân cấp huyện, nâng cao kỷ luật công vụ, không để các Quyết định, bản án vi phạm tố tụng quá thời hạn giám đốc, không ban hành bản án quyết định không rõ ràng khó thi hành. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

 5. Phối hợp với các cấp ủy - Thường trực HĐND tham mưu cho tỉnh, Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán, kiện toàn tổ chức cán bộ theo Luật sửa đổi bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Bổ nhiệm Thẩm phán, công chức quản lý đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo sát sao các lĩnh vực công tác của TAND hai cấp, chú trọng công tác tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác, tăng cường điều động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với công chức... 

        6. Thực hiện tốt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng, phát huy tốt quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí theo quy định.

 7. Tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 08/NQ-TW, Nghị quyết số 49/NQ-TW, Kết luận 79; 92-KL/TWcủa Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nhất là việc kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ theo Luật sửa đổi bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 của Hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên./.
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